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LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013-2014
(Lịch học áp dụng từ 04/12/2012 đến 27/03/2013)
	STT
	GIẢNG VIÊN
	TÊN HỌC PHẦN
	THỨ
	TIẾT 
	LT
	TH
	P
	SỐ TUẦN DẠY

	1
	PGS.TS. Lê Văn Trưởng 
	Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
	Thứ 7


	1,2,3,4,5
	10
	10
	15A1
CS2
	1

	2
	PGS.TS. Lê Văn Trưởng 
	Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
	Thứ 7


	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	1

	3
	PGS.TS. Lê Văn Trưởng 
	Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
	CN

	1.2,3,4,5
	
	
	15A1

CS2
	1

	4
	PGS.TS. Lê Văn Trưởng 
	Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
	CN

	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	1

	3
	TS. Nguyễn Văn Đông 
	Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
	Thứ 2


	11,12,13
	15
	30
	15A1

CS2
	1,2,3,4,5,6,7,8.

	4
	Th.S. Lê Thị Hương
	Tâm lí học đại cương
	Thứ 4


	11,12,13
	15
	30
	15A1

CS2
	1,2

	5
	TS. Nguyễn Văn Đông 
	Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
	Thứ 6


	11,12,13
	
	
	15A1

CS2
	1,2,3,4,5,6,7

	6
	Th.S. Lê Thị Hương
	Tâm lí học đại cương
	Thứ 7


	1,2,3,4,5
	
	
	15A1

CS2
	, 2,

	7
	TS. Hồ Thị Dung
	Giáo dục học đại cương
	Thứ 7


	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	, 2,

	8
	Th.S. Lê Thị Hương
	Tâm lí học đại cương
	CN


	1,2,3,4,5
	30
	30
	15A1

CS2
	, 2,

	9
	TS. Hồ Thị Dung
	Giáo dục học đại cương
	CN


	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	, 2,

	10
	TS. Nguyễn Thị Hà Lan
	Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học


	Thứ 4
	11,12,13
	10
	10
	15A1

CS2
	, , , 3,4,5,6,7,8,9

	11
	TS. Hồ Thị Dung
	Giáo dục học đại cương
	Thứ 7


	1,2,3,4,5
	
	
	15A1

CS2
	, , 3, 4,5,

	12
	Th.S. Lê Thị Hương
	Tâm lí học đại cương
	Thứ 7


	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	,  ,3, 4,5,

	13
	TS. Hồ Thị Dung
	Giáo dục học đại cương
	CN


	1,2,3,4,5
	30
	30
	15A1

CS2
	, ,3, 4, 5,

	14
	Th.S. Lê Thị Hương
	Tâm lí học đại cương
	CN


	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	,  ,3, 4,5,

	15
	TS. Nguyễn Thị Thanh
	Lý luận dạy học đại học
	Thứ 7
	1,2,3,4,5
	30
	30
	15A1

CS2
	,  ,  ,  ,  , 6,7,8,9,10,11

	16
	TS. Hồ Thị Dung
	Giáo dục học đại cương
	Thứ 7


	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	,  ,  ,  ,  , 6,7,

	17
	TS. Nguyễn Thị Thanh
	Lý luận dạy học đại học
	CN
	1,2,3,4,5
	
	
	15A1

CS2
	,  ,  ,  ,  , 6,7,8,9,10,11

	18
	TS. Hồ Thị Dung
	Giáo dục học đại cương
	CN


	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	,  ,  ,  ,  , 6,7,

	19
	TS. Hoàng Dũng Sỹ

Th.S. Nguyễn Phương Lan 
	Đánh giá trong giáo dục đại học
	Thứ 2
	11,12,13
	15
	30
	15A1

CS2
	,  ,  ,  ,  ,  , , , 9,10,11,12,13,14,15

	20
	TS. Hoàng Dũng Sỹ

Th.S. Nguyễn Phương Lan 
	Đánh giá trong giáo dục đại học
	Thứ 6
	11,12,13
	15
	30
	15A1

CS2
	,  ,  ,  ,  ,  , ,8,9,10,11,12,13,14,15

	21
	Th.S. Lê Thị Tâm
	Giao tiếp sư phạm
	Thứ 7
	1,2,3,4,5
	10
	10
	15A1

CS2
	,  ,  ,  ,  ,  , ,  , ,  ,  12,13,14

	22
	TS. Dương Thị Thoan
	Tâm lí học dạy học đại học
	Thứ 7
	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	,  ,  ,  ,  ,  , ,8,9,10,11

	23
	Th.S. Lê Thị Tâm
	Giao tiếp sư phạm
	CN
	6,7,8,9,10
	
	
	15A1

CS2
	,  ,  ,  ,  ,  , ,8, 9, 10, 11,12,13


- Thời gian học là: 15 tuần ( Từ 16/11/2013- 16/03/2014).
-  Các tuần nối tiếp nhau, Không tính 2 tuần nghỉ tết 
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                                                                         Lê Văn Trưởng
